
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 35 Văn bản (11 Nghị Quyết; 24 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
03/2010/NQ-HĐND 

Ngày 21/04/2010 

Về xây dựng nông thôn mới thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định 

hướng 2030. 

 

01/5/2010 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

03_2010_NQ-HDND
_107938.doc

 

2.  Nghị quyết 
03/2012/NQ-HĐND 

Ngày 05/4/2012 

Về Quy hoạch phát triển nông nghiệp 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030. 

15/4/2012 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

03_2012_NQ-HDND
_142259.doc

 

3.  Nghị quyết 
09/2012/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2012 

Về Quy hoạch phát triển thủy lợi 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030. 

13/7/2012 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

09_2012_NQ-HDND
_145265.doc

 

4.  Nghị quyết 
21/2013/NQ-HĐND 

Ngày 03/12/2013 

V/v thông qua Quy hoạch đê điều trên 

địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

13/12/2013 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn -  Tài chính -  

Kế hoạch và Đầu 

tư 

21_2013_NQ-HDND
_221463.doc

 

5.  Nghị quyết 
25/2013/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2013 

Về chính sách khuyến khích phát triển 

vùng sản xuất nông nghiệp chuyên 

canh tập trung thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến 

khích phát triển làng nghề thành phố 

Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công 

01/01/2014 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn - Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

25_2013_NQ-HDND
_242699.doc

 



trình cấp nước sạch nông thôn thành 

phố Hà Nội 

6.  Nghị quyết 
12/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2018 

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội 

01/01/2019 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

12_2018_NQ-HDND
_402992 (9).doc

 

7.  Nghị quyết 

11/2019/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2019 

về một số chính sách khuyến khích 

phát triển ngành nghề nông thôn và 

làng nghề thành phố Hà Nội 

14/12/2019 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

11_2019_NQ-HDND
_433573 (1).doc

 

8.  Nghị quyết 
02/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/07/2020 

Về việc ban hành quy định khu vực 

không được phép chăn nuôi và chính 

sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội 

01/08/2020 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn – Tài chính 

02_2020_NQ-HDND
_447840 (2).doc

 

9.  Nghị quyết 
10/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/09/2021 

Về việc bố trí lực lượng và chế độ 

chính sách cho nhân viên chăn nuôi 

thú y các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

01/01/2022 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

 

10_2021_NQ-HDND
_490475.doc

 

10.  Nghị quyết 
14/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành 

phố Hà Nội  

18/12/2021 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

 

14_2021_NQ-HDND
_498974.doc

 

11.  Nghị quyết 

08/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2023 

 

Về việc quy định một số chính sách 

khuyến khích phát triển nông nghiệp 

thành phố Hà Nội 

01/08/2023 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

08_2023_NQ-HDND
_573940 (3).doc

 



12.  Quyết định 
51/2009/QĐ-UBND 

Ngày 22/01/2009 

Ban hành quy định về quản lý hoạt 

động giết mổ, vận chuyển, chế biến, 

buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội. 

01/02/2009 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

51_2009_QD-UBND_
84606 (3).doc

 

13.  Quyết định 
61/2009/QĐ-UBND 

Ngày 17/4/2009 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về quản lý hoạt động 

giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn 

bán gia súc, gia cầm trên địa bạn thành 

phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết 

định 51/2009/QĐ-UBND ngày 

22/01/2009 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

17/4/2009 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

61_2009_QD-UBND_
87408.doc

 

14.  Quyết định 

93/2009/QĐ-UBND 

Ngày 19/8/2009 

 

Ban hành “chính sách khuyến khích, 

hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập 

trung xa khu dân cư trên địa bàn thành 

phố Hà Nội” 

29/8/2009 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

93_2009_QD-UBND_
93359.doc

 

15.  Quyết định 
104/2009/QĐ-UBND 

Ngày 24/9/2009 

Ban hành quy định về quản lý sản xuất 

và kinh doanh Rau an toàn trên địa 

bàn TP Hà Nội. 

04/10/2009 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

104_2009_QD-UBN
D_95257.doc

 

16.  Quyết định 
22/2011/QĐ-UBND 

Ngày 18/7/2011 

Ban hành "Quy định về phòng cháy, 

chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố 

Hà Nội".  

28/7/2011 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

22_2011_QD-UBND_
126704.doc

 

17.  Quyết định 
17/2012/QĐ-UBND 

Ngày 09/7/2012  

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát 

triển nông nghiệp thành phố Hà Nội 

đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030  

19/7/2012 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

17_2012_QD-UBND_
143614 (1).doc

 

http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=923740&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=923740&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=923740&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=923740&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=923740&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=923740&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=923740&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview


18.  Quyết định 
36/2013/QĐ-UBND 

Ngày 10/9/2013 

Ban hành Quy định mức thu thủy lợi 

phí, tiền nước và mức trần dịch vụ 

thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

20/9/2013 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn-Tài chính 

36_2013_QD-UBND_
206981.doc

 

19.  Quyết định 
31/2014/QĐ-UBND 

Ngày 04/8/2014 

Về chính sách khuyến khích phát triển 

làng nghề thành phố Hà Nội 

18/4/2014 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

31_2014_QD-UBND_
242680.doc

 

20.  Quyết định 
32/2014/QĐ-UBND 

Ngày 04/8/2014 

Về chính sách hỗ trợ đầu tư công trình 

cấp nước sạch nông thôn thành phố 

Hà Nội 

14/8/2014 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

32_2014_QD-UBND_
242789.doc

 

21.  Quyết định 
17/2016/QĐ-UBND 

Ngày 11/5/2016 

Ban hành quy định về quản lý và hành 

lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

21/05/2016 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

17_2016_QD-UBND_
311061.doc

 

22.  Quyết định 
27/2017/QĐ-UBND 

Ngày 7/8/2017 

Về việc ban hành Hướng dẫn thực 

hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 

của Hội đồng nhân dân Thành phố về 

chính sách khuyến khích phát triển 

vùng sản xuất nông nghiệp chuyên 

canh tập trung thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2014-2020 

17/08/2017 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

27_2017_QD-UBND_
358500.doc

 

23.  Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

Ngày 10/01/2019 

Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

Thành phố 

 

20/01/2019 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

01_2019_QD-UBND_
405328.doc

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-31-2014-QD-UBND-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-lang-nghe-Ha-Noi-242680.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-31-2014-QD-UBND-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-lang-nghe-Ha-Noi-242680.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-32-2014-QD-UBND-chinh-sach-ho-tro-dau-tu-cong-trinh-cap-nuoc-sach-nong-thon-Ha-Noi-242789.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-32-2014-QD-UBND-chinh-sach-ho-tro-dau-tu-cong-trinh-cap-nuoc-sach-nong-thon-Ha-Noi-242789.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-32-2014-QD-UBND-chinh-sach-ho-tro-dau-tu-cong-trinh-cap-nuoc-sach-nong-thon-Ha-Noi-242789.aspx


24.  Quyết định 

07/2019/QĐ-UBND 

Ngày 11/04/2019 

Về việc ban hành cơ chế, chính sách 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi 

phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

21/04/2019 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

07_2019_QD-UBND_
412040.doc

 

25.  Quyết định 

13/2019/QĐ-UBND 

Ngày 14/06/2019 

Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

24/10/2019 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

13_2019_QD-UBND_
417071.doc

 

26.  Quyết định 

02/2020/QĐ-UBND 

Ngày 02/03/2020 

 

Ban hành định mức hỗ trợ kinh phí khi 

công nhận danh hiệu: "Làng nghề, 

Nghề truyền thống và Làng nghề 

truyền thống" Hà Nội 

12/03/2020 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

02_2020_QD-UBND_
436868.doc

 

27.  Quyết định 

06/2020/QĐ-UBND 

Ngày 26/03/2020 

 

về việc ban hành Quy định khung giá 

các loại rừng trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

06/04/2020 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

06_2020_QD-UBND_
438867.doc

 

28.  Quyết định  
13/2020/QĐ-UBND 

Ngày 24/06/2020 

Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

05/07/2020 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

13_2020_QD-UBND_
446578.doc

 

29.  Quyết định 
15/2020/QĐ-UBND 

Ngày 13/08/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm 

pháp luật về đê điều trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

01/09/2020 

Nông nghiệp và 

phát  triển nông 

thôn 

15_2020_QD-UBND_
450482.doc

 

30.  Quyết định 

 

31/2022/QĐ-UBND 

Ngày 07/09/2022 

Ban hành quy trình, định mức kinh tế 

kỹ thuật trong nuôi dưỡng, cứu hộ 

động vật hoang dã trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

18/09/2022 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

 

31_2022_QD-UBND_
529852.doc

 



31.  Quyết định 
38/2022/QĐ-UBND 

Ngày 27/10/2022 

Ban hành Quy trình, định mức kinh tế 

kỹ thuật trong quản lý, khai thác công 

trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

07/11/2022 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

 

38_2022_QD-UBND_
536392.doc

 

32.  Quyết định 

09/2023/QĐ-UBND 

Ngày 25/05/2023 

 

Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ 

thuật khuyến nông trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

04/06/2023 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

09_2023_QD-UBND_
567743 (1).doc

 

33.  Quyết định 

18/2023/QĐ-UBND 

Ngày 31/08/2023 

 

Về việc ban hành Quy định mật độ 

chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà 

Nội đến năm 2030 

10/09/2023 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

18_2023_QD-UBND_
579845.doc

 

34.  Quyết định 
30/2023/QĐ-UBND 

Ngày 15/12/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành phố Hà Nội 

26/12/2023 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

 

30_2023_QD-UBND_
590913.doc

 

35.  Quyết định 
37/2023/QĐ-UBND 

Ngày 29/22/2023 

Ban hành quy chế phối hợp trong công 

tác phòng ngừa, kiểm tra, ngăn chặn, 

xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, 

đê điều và phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn thành phố Hà Nội  

09/10/2024 

Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

 

 

37_2023_QD-UBND_
596488.doc
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